
Ca 1 : 13h30 : Giảng đường phân hiệu Thanh Hóa

STT Mã sv Họ và tên Tên tổ Tên lớp Phòng thi Ca thi Ghi chú

1 165101YHT0002 Nguyễn Châu An Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

2 165101YHT0023 Lưu Văn Hải Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

3 165101YHT0025 Ngô Thị Hạnh Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

4 165101YHT0032 Trần Thu Hằng Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

5 165101YHT0145 Trần Hoàng Thúy Hiền Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

6 165101YHT0147 Nguyễn Dương Thái Hòa Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

7 165101YHT0051 Lê Thị Lâm Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

8 165101YHT0054 Lê Thị Thảo Linh Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

9 165101YHT0058 Đỗ Thị Loan Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

10 165101YHT0061 Nguyễn Văn Lộc Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

11 165101YHT0073 Phạm Thị Hồng Nhung Tổ 01 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

12 165101YHT0149 Nguyễn Thị Hồng Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

13 165101YHT0166 Lê Trang Ngọc Mai Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

14 165101YHT0103 Nguyễn Sơn Tùng Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

15 165101YHT0104 Nguyễn Văn Tươi Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

16 165101YHT0114 Lê Đỗ Quý Trung Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

17 165101YHT0208 Nguyễn Quang Vinh Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

18 165101YHT0118 Ngô Thị Hải Yến Tổ 02 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

19 165101YHT0010 Vũ Thế Anh Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

20 165101YHT0027 Hà Thị Thu Hằng Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

21 165101YHT0148 Nguyễn Thị Hòa Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

22 165101YHT0044 Hoàng Phi Hùng Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

23 165101YHT0055 Lương Tuấn Linh Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

24 165101YHT0089 Trịnh Thị Ngọc Thu Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

25 165101YHT0201 Tống Anh Tuấn Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

26 165101YHT0100 Lê Thị Tuyết Tổ 03 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

27 165101YHT0124 Nguyễn Thị Ánh Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

28 165101YHT0125 Lê Khả Bách Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

           Trình diện thẻ sinh viên trước khi vào phòng thi

Chú ý : Sinh viên phải có mặt trước giờ thi 15 phút

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘI

TT KHẢO THÍ & ĐBCLGD

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI : TRẮC NGHIỆM TRÊN GIẤY

 MÔN THI : MÔ PHÔI : BSĐKTH K1 - LẦN 2 (17-18)

1. Thời gian :



29 165101YHT0127 Nguyễn Minh Châu Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

30 165101YHT0024 Dương Đức Hạnh Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

31 165101YHT0040 Lãnh Minh Huyền Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

32 165101YHT0188 Dương Anh Quốc Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

33 165101YHT0079 Đỗ Thị Quỳnh Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

34 165101YHT0189 Tạ Thị Diễm Quỳnh Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30

35 165101YHT0115 Nguyễn Quang Trung Tổ 04 ĐKTH-K1 GĐ T1 - 14 Ca 13h30


